
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT  
NAM KỲ KHỞI NGHĨA 

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
v/v Danh mục sách giáo khoa lớp 10 được sử dụng từ năm học 2023-2024 
 
Căn cứ vào biên bản lựa chọn sách giáo khoa của các tổ bộ môn;  
Căn cứ biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 đề xuất sử dụng từ năm học 2023-2024 

ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng chuyên môn trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa;  
Căn cứ văn bản số 2360/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa thông báo đến CMHS và Học sinh lớp 10 danh mục 
Sách giáo khoa được sử dụng từ năm học 2023-2024 như sau:  
A. Nhóm môn bắt buộc 

STT Tên sách Tác giả Tên NXB, tên bộ sách Giá tiền (đồng) 

 

1 

 

Ngữ văn 10 tập 1 
Nguyễn Thành Thi 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
24.000 

Ngữ văn 10 tập 2 
Nguyễn Thành Thi 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
20.000 

 

2 

 

Toán 10, tập 1 
Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
21.000 

Toán 10, tập 2 
Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
17.000 

3 

Tiếng Anh 10  

Friends Global 

Vũ Mỹ Lan 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
99.000 

Tiếng Anh 10 - 
Friends Global  

Work book 

Vũ Mỹ Lan 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

79.000 

 

4 Lịch sử 10 
Hà Minh Hồng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
24.000 

5 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 10 
Đoàn Chí Kiên 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

13.000 

6 
Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 10 

Đinh Thị Kim Thoa 

Vũ Quang Tuyên 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
15.000 

7 
Giáo dục thể chất 10  

 

Cầu lông 10: Ngô Việt 
Hoàn (Chủ biên) 

Bóng rổ 10: Nguyễn 
Văn Hùng(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

13.000 

 

11.000 

8 Giáo dục địa phương Chờ thông báo Chờ thông báo 

 



B. Nhóm môn học lựa chọn: Học sinh mua sách theo những môn mà mình đã chọn 
STT Tên sách Tác giả Tên NXB, tên bộ sách Giá tiền (đồng) 

1 Địa lí 10 
Phạm Văn Phú 
Mai Phú Thanh 
(Đồng chủ biên) 

NXBGDVN 
Chân trời sáng tạo 

26.000 

2 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 10 

Huỳnh Văn Sơn 
(Chủ biên) 

NXBGDVN 
Chân trời sáng tạo 

27.000 

3 Vật lí 10 
Vũ Văn Hùng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống. 
22.000 

4 Hóa học 10 
Trần Thành Huế 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 
Cánh diều 

24.000 

5 Sinh học 10 
Tống Xuân Tám 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
26.000 

6 

Công nghệ 10 
 

- CN trồng trọt 
- CN thiết kế - 
công nghệ  

 
 

Lê Huy Hoàng 
(Chủ biên) 

 

NXBGDVN 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống. 

 
 

23.000 
 

22.000 

7 Tin học 
Phạm Thế Long 
(Tổng Chủ biên) 

NXBGDVN 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

 
25.000 

 
 

C. Nhóm môn học có chuyên đề: Học sinh mua sách theo cụm chuyện đề mà minh đã chọn 
STT Tên sách Tác giả Tên NXB, tên bộ sách Giá tiền (đồng) 

1 
Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 10 
Nguyễn Thành Thi 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
16.000 

2 
Chuyên đề học tập 

Toán 10 
Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
11.000 

3 
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 
Hà Minh Hồng 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
12.000 

4 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 10 

Phạm Văn Phú 
Mai Phú Thanh 
(Đồng chủ biên) 

NXBGDVN 
Chân trời sáng tạo 

8.000 

5 
Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 
Vũ Văn Hùng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
13.000 

6 
Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 
Trần Thành Huế 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 
Cánh diều 

16.000 

7 
Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 
Tống Xuân Tám 

(Chủ biên) 
NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
17.000 

 

 
Nơi nhận: 
- Tổ trưởng tổ văn phòng. 
- HS, CMHS; 
- Website; 
- Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Ngọc Phương 


